
TỔNG 151 TCVN

Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn

1 KIẾN TRÚC 11

1
TCVN 11248:2015

Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm -  Từ vựng - Thuật 
ngữ về bản vẽ kỹ thuật, định nghĩa sản phẩm và tài 
liệu có liên quan

Bộ KHCN

2 TCVN 7286:2003 Bản vẽ kỹ thuật - Tỷ lệ Bộ KHCN

3 TCVN 7582-1:2006
Bản vẽ kỹ thuật - Phương pháp chiếu - Phần 1: Bản 
tóm tắt

Bộ KHCN

4 TCVN 7582-2:2006
Bản vẽ kỹ thuật - Phương pháp chiếu - Phần 2:  Hình 
chiếu vuông góc

Bộ KHCN

5 TCVN 7582-3:2006
Bản vẽ kỹ thuật - Phương pháp chiếu - Phần 3: Hình 
chiếu trục đo

Bộ KHCN

6 TCVN 7582-4:2006
Bản vẽ kỹ thuật - Phương pháp chiếu - Phần 4: Phép 
chiếu xuyên tâm

Bộ KHCN

7 TCVN 7583-1:2006
Bản vẽ kỹ thuật - Ghi kích thước và dung sai - Phần 
1: Nguyên tắc chung

Bộ KHCN

8 TCVN 8284:2009
Nhà máy chế biến chè - Yêu cầu trong thiết kế và lắp 
đặt

Bộ NN&PTNT

9 TCVN 3906:1984 Nhà nông nghiệp - Thông số hình học Bộ NN&PTNT
10 TCVN 3995:1985 Kho phân khóang khô - Yêu cầu thiết kế Bộ NN&PTNT
11 TCVN 3996:1985 Kho giống lúa - Tiêu chuẩn thiết kế Bộ NN&PTNT

2 HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 13

1 TCVN 9888-1:2013 Bảo vệ chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung Bộ KHCN
2 TCVN 9888-2:2013 Bảo vệ chống sét - Phần 2: Quản lý rủi ro Bộ KHCN

3 TCVN 9888-3:2013
Bảo vệ chống sét - Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết 
cấu và nguy hiểm tính mạng

Bộ KHCN

4 TCVN 9888-4:2013
Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện từ 
bên trong các kết cấu

Bộ KHCN

5 TCVN 7114-1:2008
Ecgonomi - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: Trong 
nhà

Bộ KHCN

Số hiệu tiêu chuẩn

PHỤ LỤC 4 : DANH MỤC CÁC TCVN ĐỀ XUẤT ĐƯA VỀ BXD 
BIÊN SOẠN, THEO DÕI, QUẢN LÝ
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Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn
Số hiệu tiêu chuẩn

6
TCVN 7114-3:2008

Ecgonomi - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 3: Yêu 
cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại nhưng nơi làm 
việc ngoài nhà

Bộ KHCN

7
TCVN 7192-1:2002

Âm học - Đánh giá cách âm trong các công trình xây  
dựng và kết cấu xây dựng - Phần 1: Cách âm không 
khí

Bộ KHCN

8
TCVN 7192-2:2002

Âm học - Đánh giá cách âm trong các công trình xây  
dựng và kết cấu xây dựng - Phần 2: Cách âm va chạm Bộ KHCN

9 TCVN 8776:2011
Âm  học - Đo mức áp suất âm của các thiết bị sử 
dụng trong toà nhà -  Phương pháp kỹ thuật

Bộ KHCN

10 TCVN 10614:2014
Âm học - Cấu trúc hấp thụ âm dùng trong các toà nhà 
- Đánh giá hấp thụ âm

Bộ KHCN

11 TCVN 10615-1:2014
Âm học - Đo các thông số âm thanh phòng - Phần 1: 
Không gian trình diễn

Bộ KHCN

12 TCVN 10615-2:2014
Âm học - Đo các thông số âm thanh phòng - Phần 2: 
Thời gian âm vang trong phòng bình thường

Bộ KHCN

13 TCVN 10615-3:2014
Âm học - Đo các thông số âm thanh phòng - Phần 3: 
Văn phòng có không gian mở

Bộ KHCN

3 VẬT LIỆU ỐP LÁT 4

1 TCVN 7899-1:2008
Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo dán gạch - Thuật ngữ, 
định nghĩa và YCKT 

Bộ KHCN

2 TCVN 7899-2:2008
Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo dán gạch - Phương pháp 
thử

Bộ KHCN

3 TCVN 7899-3:2008
Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch - Thuật ngữ, 
định nghĩa và YCKT 

Bộ KHCN

4 TCVN 7899-4:2008
Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch - Phương pháp 
thử

Bộ KHCN

4 CỐT THÉP CHO BÊ TÔNG VÀ THÉP CHO KẾT CẤU THÉP 91

1 TCVN 11243:2016
Thép thanh dự ứng lực - Phương pháp thử kéo đồng 
bộ

Bộ GTVT

2 TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn Bộ KHCN
3 TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn Bộ KHCN
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Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn
Số hiệu tiêu chuẩn

4

TCVN

1651-3:2008 
(ISO 6935-
3:1992 
Technical 
corrigendum1-
2000)

Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn Bộ KHCN

5 TCVN 1765:1975
Thép các bon kết cấu thông thường – Mác thép và 
yêu cầu kỹ thuật

Bộ KHCN

6 TCVN 1766:1975
Thép các bon kết cấu chất lượng tốt – Mác thép và 
yêu cầu kỹ thuật

Bộ KHCN

7
TCVN

197-1:2014 
(ISO 6892-
1:2009)

Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp 
thử ở nhiệt độ phòng

Bộ KHCN

8
TCVN

198:2008 
(ISO7438:200
5)

Vật liệu kim loại - Thử uốn Bộ KHCN

9 TCVN 3104:1979 Thép kết cấu hợp kim thấp – Mác, yêu cầu kỹ thuật Bộ KHCN

10
TCVN

4398:2001 
(ISO 
377:1997)

Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi 
mẫu và mẫu thử cơ tính

Bộ KHCN

11 TCVN 5054:1990 Kim loại - Phương pháp thử chồn Bộ KHCN

12
TCVN

5344:1991 
(STSEV 4076-
83)

Thép và hợp kim chịu ăn mòn - Phương pháp xác 
định độ bền chịu ăn mòn sâu vào các tinh thể

Bộ KHCN

13 TCVN 5709:2009
Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây 
dựng - Yêu cầu kỹ thuật

Bộ KHCN

14 TCVN 5758:1993 Lưới thép Bộ KHCN

15
TCVN

5887-1:2008 
(ISO 4545-
1:2005)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Knoop - Phần 1: 
Phương pháp thử

Bộ KHCN

16
TCVN

5887-2:2008 
(ISO 4545-
2:2005)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Knoop - Phần 2: 
Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử 

Bộ KHCN

17
TCVN

5887-3:2008 
(ISO 4545-
3:2005)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Knoop - Phần 3: 
Hiệu chuẩn tấm chuẩn 

Bộ KHCN
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Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn
Số hiệu tiêu chuẩn

18
TCVN

5887-4:2008 
(ISO 4545-
4:2005)

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Knoop - Phần 4: 
Bảng các giá trị độ cứng 

Bộ KHCN

19
TCVN

6284-1:1997 
(ISO 
6934/1:1991)

Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 1: Yêu cầu chung Bộ KHCN

20
TCVN

6284-2:1997 
(ISO 
6934/2:1991)

Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 2: Dây kéo nguội Bộ KHCN

21
TCVN

6284-3:1997 
(ISO 
6934/3:1991)

Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 3: Dây tôi và ram Bộ KHCN

22
TCVN

6284-4:1997 
(ISO 
6934/4:1991)

Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 4: Dảnh Bộ KHCN

23
TCVN

6284-5:1997 
(ISO 
6934/5:1991)

Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 5: Thép thanh cán 
nóng có hoặc không xử lý tiếp 

Bộ KHCN

24
TCVN

6287:1997 
(ISO 
10065:1990)

Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không 
hoàn toàn 

Bộ KHCN

25
TCVN

6288:1997 
(ISO 
10544:1992)

Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất 
lưới thép hàn làm cốt

Bộ KHCN

26
TCVN

6522:2018 
(ISO 
4995:2014)

Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu Bộ KHCN

27
TCVN

6523:2018 
(ISO 
4996:2014)

Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu có giới 
hạn chảy cao

Bộ KHCN

28
TCVN

6524:2018 
(ISO 
4997:2015)

Thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu Bộ KHCN

29

TCVN

TCVN 
6525:2018 
(ISO 
4998:2014)

Thép cacbon tấm mỏng chất lượng kết cấu mạ kẽm và 
hợp kim kẽm-sắt nhúng nóng liên tục

Bộ KHCN
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Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn
Số hiệu tiêu chuẩn

30

TCVN

TCVN 
6526:2006 
(ISO 
6316:2000)

Thép băng kết cấu cán nóng Bộ KHCN

31

TCVN

TCVN 
6527:1999 
(ISO 
9034:1987)

Thép dải khổ rộng kết cấu cán nóng. Dung sai kích 
thước và hình dạng

Bộ KHCN

32 TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều Bộ KHCN
33 TCVN 7571-11:2019 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ U Bộ KHCN
34 TCVN 7571-15:2019 Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I Bộ KHCN
35 TCVN 7571-16:2019 Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H Bộ KHCN

36 TCVN 7571-2:2019
Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không 
đều 

Bộ KHCN

37 TCVN 7571-21:2019 Thép hình cán nóng – Phần 21: Thép chữ T Bộ KHCN

38 TCVN 7571-5:2006
Thép hình cán nóng - Phần 5: Thép góc cạnh đều và 
không đều – Dung sai hệ mét và hệ insơ

Bộ KHCN

39
TCVN

7934:2009 
(ISO 
14654:1999)

Thép phủ epoxy dùng làm cốt bê tông Bộ KHCN

40
TCVN

7935:2009 
(ISO 
14655:1999)

Thép phủ epoxy bê tông dự ứng lực Bộ KHCN

41
TCVN

7936:2009 
(ISO 
14656:1999)

Bột epoxy và vật liệu bịt kín cho lớp phủ thép cốt bê 
tông 

Bộ KHCN

42
TCVN

7937-1:2013 
(ISO 15630-
1:2010)

Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương 
pháp thử - Phần 1: Thanh, dảnh và dây dùng làm cốt

Bộ KHCN

43
TCVN

7937-2:2013 
(ISO 15630-
2:2010)

Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương 
pháp thử - Phần 2: Lưới hàn

Bộ KHCN

44
TCVN

7937-3:2013 
(ISO 15630-
3:2010)

Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương 
pháp thử - Phần 3: Thép dự ứng lực

Bộ KHCN
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Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn
Số hiệu tiêu chuẩn

45
TCVN

7938:2009 
(ISO 
10144:1991)

Quy trình chứng nhận đối với thanh và dây thép làm 
cốt bê tông 

Bộ KHCN

46
TCVN

8185:2009 
(ISO 
1099:2006)

Vật liệu kim loại - Thử mỏi - Phương pháp đặt lực 
dọc trục điều khiển được 

Bộ KHCN

47
TCVN

8186:2009 
(ISO 
1143:1975)

Kim loại - Thử mỏi uốn thanh quay Bộ KHCN

48
TCVN

8187:2009 
(ISO 
2740:2009)

Vật liệu kim loại thiêu kết, trừ hợp kim cứng - Mẫu 
thử kéo 

Bộ KHCN

49

TCVN

8188:2009 
(ISO 
3325:1996/A
MD1:2001)

Vật liệu kim loại thiêu kết, trừ hợp kim cứng - Xác 
định độ bền uốn ngang 

Bộ KHCN

50 TCVN 9986-1:2013
Thép kết cấu - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật chung khi 
cung cấp sản phẩm thép cán nóng

Bộ KHCN

51 TCVN 9986-2:2013
Thép kết cấu - Phần 2: Điều kiện kỹ thuật khi cung 
cấp thép kết cấu thông dụng

Bộ KHCN

52 TCVN 9986-3:2014
Thép kết cấu - Phần 3: Điều kiện kỹ thuật khi cung 
cấp thép kết cấu hạt mịn

Bộ KHCN

53 TCVN 9986-4:2014
Thép kết cấu - Phần 4: Điều kiện kỹ thuật khi cung 
cấp thép tấm kết cấu tôi và ram có giới hạn chảy cao

Bộ KHCN

54 TCVN 10349:2014
Thép kết cấu - Trạng thái bề mặt của thép hình cán 
nóng - Yêu cầu khi cung cấp

Bộ KHCN

55 TCVN 10350:2014
Thép dải các bon cán nóng chất lượng thương mại và 
chất lượng kéo

Bộ KHCN

56 TCVN 10351:2014
Thép tấm cán nóng - Dung sai kích thước và hình 
dạng

Bộ KHCN

57 TCVN 10352:2014
Thép - Hoàn thiện bề mặt thép tấm và thép tấm rộng 
cán nóng - Yêu cầu khi cung cấp

Bộ KHCN

58 TCVN 10353:2014
Thép lá mạ nhúng nóng liên tục - Dung sai kích thước 
và hình dạng

Bộ KHCN

59 TCVN 10354:2014
Thép lá cán nóng dạng cuộn có chất lượng kết cấu và 
chiều dày lớn

Bộ KHCN
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Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn
Số hiệu tiêu chuẩn

60 TCVN 10355:2014
Thép lá các bon mạ kẽm nhúng nóng liên tục chất 
lượng thương mại và chất lượng kéo

Bộ KHCN

61 TCVN 10356:2014 Thép không gỉ - Thành phần hóa học Bộ KHCN

62
TCVN 10357-1:2014

Thép không gỉ cán nóng liên tục - Dung sai kích 
thước và hình dạng - Phần 1: Thép dải hẹp và các 
đoạn cắt

Bộ KHCN

63
TCVN 10357-2:2014

Thép không gỉ cán nóng liên tục - Dung sai kích 
thước và hình dạng - Phần 2: Thép dải rộng và thép 
tấm/lá

Bộ KHCN

64 TCVN 10358:2014
Thép tấm không gỉ cán nóng - Dung sai kích thước và 
hình dạng

Bộ KHCN

65
TCVN 11227-1:2015

Thép kết cấu hàn, mặt cắt rỗng tạo hình nguội từ thép 
không hợp kim và thép hạt mịn - Phần 1: Điều kiện 
kỹ thuật khi cung cấp

Bộ KHCN

66
TCVN 11227-2:2015

Thép kết cấu hàn, mặt cắt rỗng tạo hình nguội từ thép 
không hợp kim và thép hạt mịn - Phần 2: Kích thước 
và đặc tính mặt cắt

Bộ KHCN

67
TCVN 11228-1:2015

Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ 
thép không hợp kim và thép hạt mịn - Phần 1: Điều 
kiện kỹ thuật khi cung cấp

Bộ KHCN

68
TCVN 11228-2:2015

Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ 
thép không hợp kim và thép hạt mịn - Phần 2: Kích 
thước và đặc tính mặt cắt

Bộ KHCN

69 TCVN 11229-1:2015
Tấm thép và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 
1: Yêu cầu chung

Bộ KHCN

70
TCVN 11229-2:2015

Tấm thép và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 
2: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng 
thái thường hóa hoặc cán có kiểm soát

Bộ KHCN

71
TCVN 11229-3:2015

Tấm thép và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 
3: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng 
thái xử lý nhiệt (tôi + ram)

Bộ KHCN

72 TCVN 11230:2015 Thép lá cacbon cán nóng theo thành phần hóa học Bộ KHCN

73 TCVN 11231:2015
Thép lá cacbon cán nóng và cán nguội mạ kẽm điện 
phân chất lượng thương mại và dập vuốt

Bộ KHCN

74 TCVN 11232:2015 Thép lá cán nóng giới hạn chảy cao và tạo hình tốt Bộ KHCN
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Số TT Tên tiêu chuẩn
Tên Bộ

biên soạn
Số hiệu tiêu chuẩn

75
TCVN 11233-1:2015

Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng 
cho tạo hình nguội - Phần 1: Điều kiện cung cấp đối 
với thép cán cơ nhiệt

Bộ KHCN

76

TCVN 11233-2:2015
Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng 
cho tạo hình nguội - Phần 2: Điều kiện cung cấp đối 
với thép thường hóa, thép cán thường hóa và thép cán

Bộ KHCN

77 TCVN 11234-1:2015
Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 1: 
Yêu cầu chung khi cung cấp

Bộ KHCN

78
TCVN 11234-2:2015

Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 2: 
Điều kiện cung cấp đối với thép thường hóa, thép cán 
thường hóa và thép cán

Bộ KHCN

79 TCVN 11234-3:2015
Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 3: 
Điều kiện cung cấp đối với thép cán cơ nhiệt

Bộ KHCN

80 TCVN 11235-1:2015
Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - 
Phần 1: Yêu cầu chung

Bộ KHCN

81
TCVN 11235-2:2015

Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - 
Phần 2: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn thông 
dụng

Bộ KHCN

82
TCVN 11235-3:2015

Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - 
Phần 3: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn sôi và 
nửa lặng có hàm lượng cacbon thấp

Bộ KHCN

83
TCVN 11235-4:2015

Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - 
Phần 4: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn dùng 
cho các ứng dụng đặc biệt

Bộ KHCN

84 TCVN 11236:2015 Thép và sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra Bộ KHCN

85 TCVN 12142-1:2017
Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 
1: Thép không hợp kim dùng cho tôi và ram

Bộ KHCN

86 TCVN
12142-
18:2017

Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt  - Phần 
18: Sản phẩm thép sáng bóng

Bộ KHCN

87 TCVN 12142-2:2017
Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 
2: Thép hợp kim dùng cho tôi và ram

Bộ KHCN

88 TCVN 12142-3:2017
Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 
3: Thép tôi bề mặt

Bộ KHCN

89 TCVN 12142-4:2017
Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 
4: Thép dễ cắt

Bộ KHCN
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90 TCVN 12142-5:2017
Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 
5: Thép thấm nitơ

Bộ KHCN

91
TCVN

12514:2018 
(ISO 
14657:2005)

Thép có lớp phủ kẽm dùng làm cốt bê tông Bộ KHCN

5 CẤU KIỆN, KẾT CẤU 7

1 TCVN 7451:2004
Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - 
Quy định kỹ thuật

Bộ KHCN

2 TCVN 7452-1:2004
Cửa  sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác 
định độ lọt khí

Bộ KHCN

3 TCVN 7452-2:2004
Cửa  sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 2: Xác 
định độ kín nước

Bộ KHCN

4 TCVN 7452-3:2004
Cửa  sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 3: Xác 
định độ bền áp lực gió

Bộ KHCN

5 TCVN 7452-4:2004
Cửa  sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 4: Xác 
định độ bền góc hàn thanh profile U-PVC

Bộ KHCN

6 TCVN 7452-5:2004
Cửa  sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 5: Xác 
định lực đóng

Bộ KHCN

7 TCVN 7452-6:2004
Cửa  sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 6: Thử 
nghiệm đóng và mở lặp lại

Bộ KHCN

6 PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CHO CÔNG TRÌNH 4

1 TCVN 4878:2009 Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy Bộ KHCN

2
TCVN 6396-58:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa 
tầng

Bộ KHCN

3
TCVN 10774-1:2015

Đồ nội thất - Đánh giá khả năng cháy của đồ nội thất 
được bọc - Phần 1: Nguồn cháy: Điếu thuốc lá cháy 
âm ỉ

Bộ KHCN

4
TCVN 10774-2:2015

Đồ nội thất - Đánh giá khả năng cháy của đồ nội thất 
được bọc - Phần 2: Nguồn cháy: Dụng cụ đánh lửa

Bộ KHCN

7 THANG MÁY 21

1
TCVN 6396-3:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thuỷ 
lực

Bộ KHCN
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2
TCVN 6396-20:2017

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy chở người và hàng - Phần 20: Thang máy 
chở người và thang máy chở người và hàng

Bộ KHCN

3

TCVN 6396-21:2015

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy chở người và hàng - Phần 21: Thang máy 
mới chở người, thang máy mới chở người và chở 
hàng trong các toà nhà đang sử dụng

Bộ KHCN

4

TCVN 6396-28:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy chở người và hàng - Phần 28: Báo động 
từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở 
người và chở hàng

Bộ KHCN

5

TCVN 6396-40:2018

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy chở người và hàng - Phần 40: Thang máy 
leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương 
nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận 
động

Bộ KHCN

6

TCVN 6396-41:2018

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy chở người và hàng - Phần 41: Sàn nâng 
vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người 
bị suy giảm khả năng vận động

Bộ KHCN

7

TCVN 6396-50:2017

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -
Kiểm tra và thử nghiệm - Phần 50: Yêu cầu về thiết 
kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận 
thang máy

Bộ KHCN

8

TCVN 6396-70:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -Áp 
dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy 
chở người và hàng - Phần 70: Khả năng tiếp cận 
thang máy của người kể cả người khuyết tật

Bộ KHCN

9

TCVN 6396-71:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -Áp 
dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy 
chở người và hàng - Phần 71: Thang máy chống phá 
hoại khi sử dụng

Bộ KHCN

10

TCVN 6396-72:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -Áp 
dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy 
chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy

Bộ KHCN
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11

TCVN 6396-73:2015

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -Áp 
dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy 
chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang 
máy trong trường hợp có cháy

Bộ KHCN

12

TCVN 6396-77:2015

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy chở người và hàng - Phần 77: Áp dụng 
đối với thang máy chở người, thang máy chở người 
và hàng  trong điều kiện động đất

Bộ KHCN

13

TCVN 6396-80:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy đang sử dụng - Phần 80: Yêu cầu về cải 
tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy 
chở người và hàng

Bộ KHCN

14

TCVN 6396-82:2015

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - 
Thang máy chở người và hàng - Phần 82: Yêu cầu 
nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở người 
đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật

Bộ KHCN

15 TCVN 5744:1993
Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Bộ KHCN

16 TCVN 6397:1998
Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn 
trong lắp đặt và sử dụng

Bộ KHCN

17 TCVN 7628-1:2007
Lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy loại I, II, III 
và VI

Bộ KHCN

18 TCVN 7628-2:2007 Lắp đặt thang máy - Phần 2: Thang máy loại IV Bộ KHCN

19 TCVN 7628-3:2007
Lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy phục vụ loại 
V

Bộ KHCN

20 TCVN 7628-5:2007
Lắp đặt thang máy - Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký 
hiệu và phụ tùng

Bộ KHCN

21
TCVN 7628-6:2007

Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở 
người trong các khu chung cư - Bố trí và lựa chọn Bộ KHCN
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